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SÚNG BẮN ỐC 1” SHIROTA TSW-860SL 

 

Mô men xoắn max : 2900Nm 
Cỡ bulông : M50 
Số vòng quay : 3200rpm 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/2" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 1/2" (12.7mm) 
Trọng lượng : 16.6kg 
Loại búa : Pin Hammer 

 

 
 
SÚNG BẮN ỐC 1” SHIROTA TSW-880SL 

 

Mô men xoắn max : 3200Nm 
Cỡ bulông : M52 
Số vòng quay : 3500rpm 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/2" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 1/2" (12.7mm) 
Trọng lượng : 18.4kg 
Loại búa : Pin Hammer 

 

 
 
SÚNG BẮN ỐC 3/4” ĐẦU NGẮN SHINANO - NHẬT SI-1550 

 

Mô men xoắn max : 1650Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-1320Nm 
Số vòng quay : F6000-R6500rpm 
Trọng lượng : 3.25kg 
Tổng chiều dài : 218mm 
Độ ồn : 101 dBA 
Gia tốc khí nén : 9.1m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 8.0CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 3/8" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 1/2" (13mm) 
Loại búa : Twin hammer 

 

 
 
SÚNG BẮN ỐC 3/4” ĐẦU DÀI SHINANO - NHẬT SI-1556 

 

Mô men xoắn max : 1550Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-1240Nm 
Số vòng quay : F6000-R6500rpm 
Trọng lượng : 3.95kg 
Tổng chiều dài : 366mm 
Độ ồn : 101 dBA 
Gia tốc khí nén : 9.1m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 8.0CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 3/8" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 1/2" (13mm) 
Loại búa  Twin hammer 
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SÚNG BẮN ỐC 1/2” SHINANO - NHẬT SI-1420T 

 

Mô men xoắn max : 500Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-400Nm 
Số vòng quay : 6000rpm 
Trọng lượng : 2.55kg 
Tổng chiều dài : 191mm 
Độ ồn : 96dBA 
Gia tốc khí nén : 3.2m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 4.0CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
Loại búa  Twin hammer 

 

 
SÚNG BẮN ỐC 1/2” SHINANO - NHẬT SI-1490ASR  

 

Mô men xoắn max : 850Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-620Nm 
Số vòng quay : F8000-R8500rpm 
Trọng lượng : 1.9kg 
Tổng chiều dài : 175mm 
Độ ồn : 91 dBA 
Gia tốc khí nén : 4.8m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 5.1CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
Loại búa  Twin hammer 

 

 
SÚNG BẮN ỐC 3/8” SHINANO - NHẬT SI-1355 

 

Mô men xoắn max : 90Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-75 Nm 
Số vòng quay : 9000rpm 
Trọng lượng : 1.12kg 
Tổng chiều dài : 142mm 
Độ ồn : 91 dBA 
Gia tốc khí nén : 3.1m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.7 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
Loại búa  Single hammer 

 

 
SÚNG BẮN ỐC 3/8” SHINANO - NHẬT SI-1605 

 

Mô men xoắn max : 350Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-280 Nm 
Số vòng quay : F8000 R8500rpm 
Trọng lượng : 1.03kg 
Tổng chiều dài : 148mm 
Độ ồn : 89 dBA 
Gia tốc khí nén : 4.0m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.8CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
Loại búa  Twin hammer 
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SÚNG HƠI CÓ BÁNH CÓC 1/2” SHINANO - NHẬT SI-1325A 

 

Cỡ thân cầm : 1/2"(12.7mm) 
Mô men xoắn max : 90Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-70 Nm 
Số vòng quay : 160rpm 
Trọng lượng : 1.17kg 
Tổng chiều dài : 265mm 
Độ ồn : 92 dBA 
Gia tốc khí nén : 8.6m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.5CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
SÚNG HƠI CÓ BÁNH CÓC 3/8” SHINANO - NHẬT SI-1345B 

 

Cỡ thân cầm : 1/2"(12.7mm) 
Mô men xoắn max : 115Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-90Nm 
Số vòng quay : 160rpm  
Trọng lượng : 1.15kg  
Tổng chiều dài : 263mm  
Độ ồn : 89 dBA 
Gia tốc khí nén : 7.6m/s2  
Mức tiêu thụ khí nén : 2.5CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
SÚNG HƠI CÓ BÁNH CÓC 3/8” SHINANO - NHẬT SI-1320A 

 

Cỡ thân cầm : 3/8"(9.5)mm 
Mô men xoắn max : 115Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-60Nm 
Số vòng quay : 160rpm 
Trọng lượng : 1.16kg 
Tổng chiều dài : 265mm 
Độ ồn : 93 dBA 
Gia tốc khí nén : 7.6m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.7CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
SÚNG BẮN VÍT SHINANO - NHẬT SI-1052 

 

Cỡ thân cầm : 1/4"(6.35)mm  
Mô men xoắn max : 70Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-60Nm  
Số vòng quay : 13000rpm 
Trọng lượng : 0.56kg 
Độ ồn : 91 dBA  
Gia tốc khí nén : 4.1m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.3CFM   
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí  3/8" (10mm) 
Loại búa  Double hammer 
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SÚNG BẮN VÍT SHINANO - NHẬT SI-1062 

 

Cỡ thân cầm : 1/4"(6.35)mm 
Mô men xoắn max : 95Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-70Nm  
Số vòng quay : 11000rpm 
Trọng lượng : 0.79kg 
Độ ồn : 91 dBA 
Gia tốc khí nén : 4.0m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.8CFM   
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
Loại búa : Double hammer 

 

 
SÚNG BẮN VÍT SHINANO - NHẬT SI-1065 

 

Cỡ thân cầm : 1/4"(6.35)mm 
Mô men xoắn max : 65Nm 
Mô men xoắn làm việc : 0-45Nm 
Số vòng quay : 11000rpm  
Trọng lượng : 0.98kg 
Độ ồn : 94dBA 
Gia tốc khí nén : 5.0m/s2   
Mức tiêu thụ khí nén : 3.4 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
Loại búa : Double hammer 

 

 
KHOAN HƠI SHINANO - NHẬT SI-5300A 

 

Số vòng quay : 2000rpm 
Cỡ đầu Mang danh : 10 mm(3/8") 
Cỡ mũi khoan : 10 mm(3/8") 
Công suất : 378 W 
Trọng lượng : 0.91kg 
Độ ồn : 90dBA 
Gia tốc khí nén : < 2.5m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.6 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
KHOAN HƠI SHINANO - NHẬT SI-5305A-8 

 

Số vòng quay : 2000rpm 
Cỡ đầu Mang danh : 10 mm(3/8") 
Cỡ mũi khoan : 10 mm(3/8") 
Công suất : 326 W 
Trọng lượng : 1.02kg 
Độ ồn : 94dBA 
Gia tốc khí nén : < 2.5m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.9 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
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MÁY KHOAN THÁO VẾT HÀN BẤM SHINANO - NHẬT SI-5800 

 

Số vòng quay : 1600rpm 
Cỡ mũi khoan : 8 mm(3/8") 
Công suất : 197 W 
Trọng lượng : 1.8kg 
Độ ồn : 85dBA 
Gia tốc khí nén : < 2.5m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.0 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
MÁY MÀI KHUÔN DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2011S 

 

Cỡ đầu kẹp : 6 mm(1/4") 
Số vòng quay : 25000rpm 
Công suất : 422W 
Trọng lượng : 0.6 kg 
Độ ồn : 93dBA 
Gia tốc khí nén : < 2.5m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 4.0 CFM 

 

 
ĐỘT HƠI SHINANO - NHẬT SI-4800 

 

Cỡ đầu đột : 5 x1.2mm 
Chiều dầy đột : 1.2mm 
Trọng lượng : 1.01 kg 
Gia tốc khí nén : < 2.5m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 1.3 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
ĐỤC HƠI SHINANO - NHẬT SI-4120A 

 

Cỡ thân cầm : 10.2mm (0.401") 
Chiều dài đục tối đa : 10mm 
Tốc độ đục : 2600 spm 
Trọng lượng : 1.60kg 
Độ ồn  : 104dBA 
Gia tốc khí nén : 9.0m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.0 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
CƯA HƠI SHINANO - NHẬT SI-4710 

 

Cỡ lưỡi cắt : 3mm (1/8") 
Hành trình lưỡi cắt :  10mm 
Tốc độ  : 1000 spm 
Trọng lượng : 0.80 kg 
Độ ồn : 87dBA 
Gia tốc khí nén : 7.9m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 1.0 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
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MÁY MÀI DÂY DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2700 

 

Cỡ dây mài : 10 x 330mm 
Số vòng quay : 15000 rpm 
Công suất  : 317 W 
Trọng lượng : 0.82 kg 
Độ ồn : 90dBA 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.3 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
MÁY MÀI DÂY DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2800 

 

Cỡ dây mài : 20 x 520mm 
Số vòng quay : 15000 rpm 
Công suất  : 429 W 
Trọng lượng : 1.43 kg 
Độ ồn : 90dBA 
Gia tốc khí nén : < 2.5 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.8 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
MÁY MÀI ĐÁ DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2500L 

 

Cỡ đá mài : 100mm (4") 
Kích thước trục lắp đá : M10x1.5 
Số vòng quay : 12700 rpm 
Công suất  : 443 W 
Trọng lượng : 1.82kg 
Độ ồn : 83dBA 
Gia tốc khí nén : 2.9 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.7 CFM 

 

 
MÁY MÀI ĐÁ DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2501 

 

Cỡ đá mài : 100mm (4") 
Kích thước trục lắp đá : M10x1.5 
Số vòng quay : 13000 rpm 
Công suất  : 303 W 
Trọng lượng : 0.91kg 
Độ ồn : 84dBA 
Gia tốc khí nén : 5.7 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.2 CFM 

 

 
MÁY MÀI TÁC ĐỘNG KÉP DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3113AM 

 

Cỡ đế mài : 125mm (5") 
Kích thước trục lắp đế : (5/16") 
Đường kính quỹđạo quay : 5mm 
Số vòng quay : 8000 rpm 
Công suất  : 134 W 
Trọng lượng : 1.57 kg 
Độ ồn : 91dBA 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.4 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
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MÁY MÀI TÁC ĐỘNG KÉP DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3113-6AM 

 

Cỡ đế mài : 150mm (6") 
Kích thước trục lắp đế : (5/16") 
Đường kính quỹ đạo quay : 5mm 
Số vòng quay : 8000 rpm 
Công suất  : 134 W 
Trọng lượng : 1.59 kg 
Độ ồn : 91dBA 
Gia tốc khí nén : <2.5 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.4 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
 
MÁY MÀI TÁC ĐỘNG QUỸ ĐẠO DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3013AM 

 

Cỡ đế mài : 75x100 mm 
Đường kính quỹ đạo quay : 4.mm 
Số vòng quay : 7000 rpm 
Công suất  : 134 W 
Trọng lượng : 1.46 kg 
Độ ồn : 87dBA 
Gia tốc khí nén : <2.5 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.3 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
 
MÁY MÀI TÁC ĐỘNG QUỸ ĐẠO DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3018AM 

 

Cỡ đế mài : 95x175 mm 
Đường kính quỹđạo quay : 4.8mm 
Số vòng quay : 7000 rpm 
Công suất  : 222 W 
Trọng lượng : 2.31 kg 
Độ ồn : 87dBA 
Gia tốc khí nén : <2.5 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.1 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
 
MÁY MÀI TÁC ĐỘNG QUỸ ĐẠO DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3007 

 

Cỡ đế mài : 95x175 mm 
Đường kính quỹ đạo quay : 4.8mm 
Số vòng quay : 7500 rpm 
Công suất  : 275 W 
Trọng lượng : 1.82 kg 
Độ ồn : 89dBA 
Gia tốc khí nén : <2.5 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.8 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 
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MÁY ĐÁNH BÓNG TÁC ĐỘNG ĐƠN DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2405 

 

Cỡ đế mài : 150mm (6") 
Kích thước trục lắp đế : (5/16") 
Số vòng quay : 1800 rpm 
Công suất  : 241 W 
Trọng lượng : 1.17 kg 
Độ ồn : 83dBA 
Gia tốc khí nén : <2.5 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 2.8 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
MÁY ĐÁNH BÓNG TÁC ĐỘNG ĐƠN DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2451 

 

Cỡ phớt đánh bóng : 180 (7") 
Kích thước trục lắp phớt : (5/8") 
Số vòng quay : 2300 rpm 
Công suất  : 482 W 
Trọng lượng : 2.13 kg 
Độ ồn : 86dBA 
Gia tốc khí nén : <2.5 m/s2 
Mức tiêu thụ khí nén : 3.9 CFM 
Cỡ rắc khí nén vào : 1/4" 
Cỡ đường ống dẫn khí : 3/8" (10mm) 

 

 
SÚNG BẮN KEO DÙNG KHÍ NÉN BEMATO- ĐÀI LOAN 

 

Áp suất khí nén làm việc  : 30- 90 PSI 
Chiều dài ống keo điều 
chỉnh theo các mức 

: 300-400ml 

Đường kính ống keo : 50mm 
Trọng lượng : 0.9 kg 

 

 
CUỘN DÂY HƠI TỰ RÚT 10 m SANKYO SHS-210 

 

Đường kính trong : 6.5mm 
Chiều dài dây : 10m 
Đầu nối : 1/4" 
Loại ống : PU 
Áp suất : 1.4MPa 
Chiều dài dây bắt ống : 0.8m 
Kích thước : 314x290x152mm 
Trọng lượng : 3.5kg 

 

 
CUỘN DÂY HƠI TỰ RÚT 15 m SANKYO THM-315 

 

Đường kính trong : 8.0mm 
Chiều dài dây : 15m 
Đầu nối : 1/8" 
Loại ống : PU 
Áp suất : 1.4MPa 
Chiều dài dây bắt ống : 1.0m 
Kích thước : 440x397x195mm 
Trọng lượng : 7.0kg 
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PHỤ KIỆN DÙNG KHÍ NÉN BỘ LỌC NƯỚC CẤP DẦU 

 

Đầu vào, ra  : 1/4"(3/8", 1/2") 
Áp lực max  : 10kGf/cm2 
Áp lực làm việc : 1-9kGf/cm2 
Fillter : 5-50 Micron 
Lưu lượng : 980L/phút 
Cốc dầu : 40CC 
Trọng lượng : 1.1kg 

 

 

 

Tra dầu tự động 
Cỡ đầu 1/4” 
Chiều dài 54mm 
Đường kính 17mm 

  

Van hơi 1/4" 181-45 
Dùng để điều chỉnh lưu 
lượng dòng khí vào máy 

 

 

 
Rắc nối nhanh đực  
22DPM 1/4" 
23DPM 3/8” 
24DPM 1/2" 
46DPM 3/4" 

 

 

Rắc nối nhanh cái 
22DSM 1/4" 
23DSM 3/8” 
24DSM 1/2" 
46DSM 3/4" 

 

 

 

Rắc nối nhanh đực  
22DPF 1/4" 
23DPF 3/8” 
24DPF 1/2" 
46DPF 3/4" 

 

 

Rắc nối nhanh cái 
22DSF 1/4" 
23DSF 3/8” 
24DSF 1/2" 
46DSF 3/4" 

 

 

 

Rắc nối nhanh đực  
22DPH 1/4" 
23DPH 3/8” 
24DPH 1/2" 
46DPH 3/4" 

 

 

Rắc nối nhanh cái 
22DSH 1/4" 
23DSH 3/8” 
24DSH 1/2" 
46DSH 3/4" 

 

 
SÚNG XÌ HƠI DÙNG KHÍ NÉN JTC-3113 ĐÀI LOAN 

 

Áp lực làm việc : 15kg/cm2 
Cán cầm  : Nhựa 
Chiều dài : 4” 
Rắc khí nén vào : 1/4" 

 

 
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐẤU NỐI THIẾT BỊ DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN 

 


